ĐỀ THI HSG HOÁ 8 CÂN THƠ NĂM 2015-2016
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1. (3,5 điểm)

1./ Nguyên tử X và nguyên tử Y có cùng số lớp electron và có tổng điện tích hạt nhân là 23+, biết số electron lớp ngoài cùng của Y lớn hơn của X. 
a./ Mỗi nguyên tử X và Y có mấy lớp electron?

b./ Xác định số hạt mang điện trong hạt nhân mỗi nguyên tử X và Y.
2./ Bộ Y tế khuyến nghị ăn muối iot (muối ăn có trộn thêm KI) là một cách bổ sung iot cho cơ thể, để phòng bệnh bướu cổ và một số bệnh khác. Theo tính toán của các nhà khoa học, mỗi người cần bổ sung 1,5. 10-4 gam nguyên tố iot mỗi ngày. Nếu 75% lượng iot đó được bổ sung từ muối iot (có 25 gam KI trong 1 tấn muối iot) thì mỗi người cần ăn bao nhiêu gam muối iot mỗi ngày?  
Câu 2.  (5,0 điểm)

1./ Cho sơ đồ phản ứng sau: 
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Xác định các chất A, B, X, D, E, F và viết các phương trình hóa học để biểu diễn sơ đồ phản ứng trên; biết tên thường gọi của F là vôi sống.
2./ Chia hỗn hợp gồm 2 kim loại là Na và K thành 2 phần bằng nhau: Cho phần 1 vào nước dư, sau phản ứng thu được 1,12 lit khí (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần 2 để thu được hỗn hợp chỉ gồm natri oxit và kali oxit thì cần a gam khí oxi. Tính a.  
Câu 3. (2,75 điểm)

Để điều chế cùng một lượng khí hidro, có 3 bạn học sinh đã tiến hành như sau:
Học sinh A: Cho nhôm vào dung dịch loãng chứa axit sunfuric và axit clohidric dư.

Học sinh B: Cho magie vào dung dịch loãng chứa axit sunfuric dư.
Học sinh C: Cho hỗn hợp magie và nhôm vào dung dịch chứa axit clohidric dư.
Hãy tính toán để chỉ ra bạn học sinh nào cần dùng khối lượng chất rắn nhỏ nhất.  
Câu 4.  (4,75 điểm)
1./ Xác định công thức hóa học của một oxit bazơ X biết để khử hoàn toàn 23,2 gam X cần dùng vừa đủ 9,744 lít khí H2 (đktc). (Biết nguyên tố kim loại tạo nên X là một trong các kim loại ở cuối đề thi).
2./ Chỉ được dùng quỳ tím, hãy trình bày phương pháp để phân biệt 7 hóa chất sau: nước cất; dung dịch NaOH; dung dịch HCl và các chất rắn NaCl; CaCO3; P2O5; BaO. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có). 

Câu 5. (4,0 điểm)Biết 
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 và KNO3 là một muối không tạo được tinh thể hidrat (muối ngậm nước).
Hòa tan 25,25 gam KNO3 vào 250 ml dung dịch KNO3 0,5M, sau đó đun nhẹ cho bay hơi nước rồi đưa về 20oC thu được 200 gam dung dịch A.

a./ Dung dịch A đã bão hòa hay chưa? Biết 
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b./ Chia dung dịch A ở trên thành 2 phần bằng nhau:


- Làm lạnh phần 1 đến 10oC thu được dung dịch D. Tính C% của dung dịch D. 

- Cô cạn hoàn toàn phần 2 rồi đem nhiệt phân lượng KNO3 thu được. Tính thể tích khí (đktc) và khối lượng chất rắn sau phản ứng nếu hiệu suất của phản ứng nhiệt phân chỉ đạt 80%.
(H =1; O=16; K=39; Al =27;N= 14; Fe=56; Mg=24; I=127;K=39; Ca=40;Cu=64;Na=23;Ba=137; )
Lưu ý:  HS không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 1. (3,5 điểm)

	1./ Gọi a, b lần lượt là số electron của X và Y.  

Theo đề: a + b = 23;  và b> a. (1)

Suy ra: a < 23/ 2 = 11,5 < b. (2)

a./ Mà X và Y có cùng số lớp electron. Vậy, X và Y phải có cùng 3 lớp electron (3)

b./ Từ (2), (3) suy ra: a = 11; 

Thay vào (1), tính được b = 12;

Vậy X có 11 e, Y có 12 e. 
	0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	2./ 1 tấn = 106 gam

Khối lượng KI một người cần cung cấp mỗi ngày :

mKI =  75%. 1,5.10-4. (39+127) : 127 ( 1,47. 10-4 (gam)

Khối lượng muối iot một người cần cung cấp mỗi ngày :

m muối = 106. 1,47.10-4 : 25 ( 5,88 (gam)
	0,25 điểm
0,75 điểm

0,5 điểm


Câu 2. (5,0 điểm)

	1./ Xác định đúng CTHH :A: H2O; B: O2; X: Ca; D: Ca(OH)2; E: H2; F: CaO; 

Viết đúng các PTHH:
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	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	2./ Số mol H2 thu được ở phần 1: n H2 = 1,12 : 22,4 = 0,05 (mol)

PTHH :  Phần 1: 2Na  +  2H2O ( 2NaOH  +  H2;  2K  +  2H2O ( 2KOH  +  H2  (1)

Phần 2:   4Na  +  O2 ( 2Na2O;  4K  +  O2 ( 2K2O  (2)

Từ (1) suy ra: n Na + n K = 2. n H2 =  2. 0,05 = 0,1 (mol)

Từ (2) ta có: n O2 = ¼. (n Na + n K ) = ¼. 0,1 = 0,025 (mol)

Vậy a = m O2 = n. M = 0,025. 32 = 0,8 (gam).
	0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


Câu 3. (2,75 điểm)

	PTHH: 2Al   +    3H2SO4  ( Al2(SO4)3  +  3H2
2Al + 6HCl  (  2AlCl3  +  3H2

Mg  +  H2SO4  (  MgSO4  +  H2
Mg  +  2HCl  (  MgCl2  +  H2
Giả sử lượng H2 cần điều chế là 1 mol.Từ các PTHH, ta có :

n Al = 2/3 (mol) (  mAl = 2/3. 27 = 18 (gam)

n Mg  = 1 (mol) (  mMg = 1. 24 = 24 (gam)


Vậy, để thu cùng 1 mol H2 thì:- Học sinh A cần dùng 18 gam chất rắn.

- Học sinh B cần dùng 24 gam chất rắn

- Học sin C cần dùng khối lượng chất rắn là 18gam < m rắn < 24 gam.

Kết luận: Khối lượng chất rắn học sinh A cần dùng là nhỏ nhất. 
	0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm


Câu 4. (4,75 điểm)

	1./ nH2 = V : 22,4 = 9,744 : 22,4 = 0,435 (mol)

* Xét trường hợp X là Fe3O4.                  n Fe3O4 = 23,2 : 232 = 0,1 (mol)

PTHH : Fe3O4  +  4H2  
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 3Fe  +  4H2O

n H2 = 4. n Fe3O4 = 0,4 (mol). Điều này trái với giả thiết.

Vậy X không phải là Fe3O4.

* Công thức của X phải có dạng M2On (n là hóa trị của kim loại M).

PTHH : M2On  +  nH2  
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 2M  +  nH2O

Theo PTHH: nO = n H2 = 0,435 (mol)

m O = n. M = 0,435. 16 = 6,96 (gam)

m M = m X – m O = 23,2 – 6,96 = 16,24 (gam)

n M = m: M = 16,24: MM 

Suy ra: n M : n O = 16,24/ MM : 0,435

Từ CTHH của X, kết hợp với số mol các nguyên tố, ta có:

16,24/ MM : 0,435 = 2: n.          Vậy: MM = 56. n /3

Vì X là oxit bazơ nên n chỉ nhận các giá trị 1, 2 và 3.

n

1

2

3

MM

56/3 (loại)

112/3 (loại)

56 (chọn)

Vậy, M là Fe.             CTHH của X là Fe2O3.
	0,25 điểm

 0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,75 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	2./ - Trích mẫu thử.

- Cho quỳ tím vào 3 mẫu chất lỏng: 
không làm quỳ tím đổi màu là nước cất, 

làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là dd HCl, 
làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là dd NaOH.
- Cho 4 mẫu chất rắn hòa tan vào nước cất. Mẫu không tan là CaCO3.

- Cho quỳ tím vào 3 dung dịch thu được :

+ Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là dd H3PO4 nên chất ban đầu là P2O5.

PTHH : P2O5  + H2O ( H3PO4

+ Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là dd Ba(OH)2, chất ban đầu là BaO.

PTHH : BaO  +  H2O  ( Ba(OH)2

+ Không làm quỳ tím đổi màu là dd NaCl. 
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
 0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm


Câu 5. (4,0 điểm)

	250 ml = 0,25 lit

Khối lượng KNO3 có sẵn trong ddịch:mKNO3 = n.M = 0,25. 0,5. 101 = 12,625 gam

Khối lượng KNO3 trong dung dịch sau khi thêm 25,25 gam KNO3 :
m KNO3 = 12,625 + 25,25 = 37,875 (gam)

a./ Ở 20oC, trong 125 gam dung dịch KNO3 có chứa tối đa 25 gam KNO3
Khối lượng KNO3 tối đa có trong 200 gam dung dịch là:

m KNO3 =   200. 25: 125 = 40 (gam)

37,875 gam < 40 gam nên dung dịch A chưa bão hòa.

b./ Khối lượng KNO3 và nước lần lượt trong ½ dung dịch A:

Phần 1: m KNO3 =   37,875: 2 = 18,9375 (gam)

m H2O = (200: 2 – 18,9375) = 81,0625 (gam)

Khối lượng KNO3 tan trong 81,0625 gam nước để tạo ddbh ở 10oC:

m KNO3 =  81,0625. 21: 100 = 17,023125(gam)    Mà 18,9375 gam >  17,023125 gam 

Nên dung dịch D đã bão hòa.

C% D = S. 100%: (S+100) = 21. 100% : (21+ 100) ( 17,36%

Phần 2:   2KNO3  
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   2KNO2   +   O2
n KNO3 bị phân hủy = 80%. 18,9375: 101= 0,15 (mol)

n O2 = ½. n KNO3 = 0,15: 2 = 0,075 (mol)

V O2 = n. 22,4 = 0,075. 22,4 = 1,68 (lit)

m O2 = n.M = 0,075. 32 = 2,4 (gam)

mrắn = m KNO3 – m O2 = 18,9375 – 2,4 = 16,5375 (gam)
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
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